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1.  17020912 Nguyễn Ngọc Nam 15/12/1999 QH-2017-I/CQ-J 6 281.718  

2.  18020963 Nguyễn Đình Ngọc 24/06/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 6 281.718  

3.  18020543 Nguyễn Lê Hoàng 29/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 6 281.718  

4.  18020510 Nguyễn Ngọc Hiếu 13/05/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 6 281.718  

5.  18020710 Nguyễn Quốc Khánh 02/12/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 6 281.718  

6.  18020194 Trịnh Xuân Bách 13/12/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 6 281.718  

7.  18020138 Hoàng Đức Anh 17/09/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 6 281.718  

8.  18020032 Nguyễn Hải Long 17/07/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 6 281.718  

9.  18020691 Trần Quốc Khánh 02/09/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 6 281.718  

10.  18020369 Phạm Mạnh Dũng 22/02/2000 QH-2018-I/CQ-C-B 5 234.765  

11.  18020576 Đinh Lê Hoàng 14/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-B 5 234.765  

12.  18020234 Đỗ Văn Chinh 25/11/2000 QH-2018-I/CQ-C-B 6 281.718  

13.  18020864 Nguyễn Đồng Lực 16/01/2000 QH-2018-I/CQ-C-B 6 281.718  

14.  18021292 Nguyễn Đức Tới 08/09/2000 QH-2018-I/CQ-C-B 6 281.718  

15.  18020221 Nguyễn Ngọc Chi 14/08/2000 QH-2018-I/CQ-C-B 6 281.718  

16.  18021198 Nguyễn Phương Thảo 10/06/2000 QH-2018-I/CQ-C-B 6 281.718  

17.  18020291 Nguyễn Thành Đạt 02/06/2000 QH-2018-I/CQ-C-B 6 281.718  

18.  18021231 Phạm Quang Thịnh 20/08/2000 QH-2018-I/CQ-C-B 6 281.718  

19.  18020896 Trần Khánh Minh 27/12/2000 QH-2018-I/CQ-C-B 6 281.718  

20.  18020261 Nguyễn Cao Cường 05/01/2000 QH-2018-I/CQ-C-C 5 234.765  

21.  18020445 Đào Minh Hải 29/01/2000 QH-2018-I/CQ-C-C 6 281.718  

22.  18020607 Đặng Tuấn Hưng 29/11/2000 QH-2018-I/CQ-C-C 6 281.718  

23.  18020345 Đỗ Trung Đức 03/04/2000 QH-2018-I/CQ-C-C 6 281.718  

24.  18020579 Trần Đức Huân 25/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-C 6 281.718  
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25.  18020293 Vũ Trọng Đạt 15/05/2000 QH-2018-I/CQ-C-C 6 281.718  

26.  18021233 Tăng Đức Thịnh 16/12/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC 5 234.765  

27.  18020039 Cao Duy Mạnh 19/12/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC 6 281.718  

28.  18020003 Hoàng Minh Đức Anh 10/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC 6 281.718  

29.  18021196 Lê Thị Thảo 24/07/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC 6 281.718  

30.  18020023 Ngô Đức Huy 13/05/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC 6 281.718  

31.  18021221 Nguyễn Hữu Thìn 05/02/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC 6 281.718  

32.  18020890 Hoàng Đức Minh 08/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-D 5 234.765  

33.  18020265 Nguyễn Đức Quốc Đại 27/07/2000 QH-2018-I/CQ-C-D 6 281.718  

34.  18020469 Trần Thị Hoa Hiên 21/03/2000 QH-2018-I/CQ-C-D 6 281.718  

35.  18020143 Nguyễn Đức Anh 22/09/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 5 234.765  

36.  18020326 Phạm Ngọc Việt Đức 26/08/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 5 234.765  

37.  18020209 Lương Cao Biền 18/08/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 6 281.718  

38.  18020299 Nông Thị Diễm 01/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 6 281.718  

39.  18021194 Nguyễn Duy Thành 08/03/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 6 281.718  

40.  18021345 Nguyễn Huy Trường 09/11/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 6 281.718  

41.  18020585 Nguyễn Hữu Hùng 28/07/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 6 281.718  

42.  18020297 Nguyễn Thành Đạt 27/03/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 6 281.718  

43.  18021030 Nguyễn Thế Quân 22/05/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 6 281.718  

44.  18021310 Trịnh Xuân Trình 30/04/2000 QH-2018-I/CQ-C-E 6 281.718  

45.  18020602 Lê Văn Hùng 09/09/2000 QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 6 281.718  

46.  18021316 Nguyễn Bá Trung 21/12/2000 QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 6 281.718  

47.  18020465 Phạm Đức Hậu 12/06/2000 QH-2018-I/CQ-E 12 563.436  

48.  18020509 Nguyễn Trung Hiếu 23/04/2000 QH-2018-I/CQ-H1 12 563.436  

49.  18021106 Hoàng Văn Sỹ 18/08/2000 QH-2018-I/CQ-H2 12 563.436  

50.  18021223 Lê Canh Thìn 27/03/2000 QH-2018-I/CQ-H2 12 563.436  

51.  18020117 Lại Tuấn Anh 17/11/2000 QH-2018-I/CQ-J 6 281.718  

52.  18020659 Lê Đức Huy 01/01/2000 QH-2018-I/CQ-J 6 281.718  

53.  18020453 Phạm Ngọc Hải 17/11/2000 QH-2018-I/CQ-J 6 281.718  

54.  18021359 Phạm Ngọc Tuân 01/10/2000 QH-2018-I/CQ-J 6 281.718  

55.  18020895 Trần Quang Minh 30/10/2000 QH-2018-I/CQ-J 6 281.718  

56.  18020262 Trần Quốc Cường 02/09/2000 QH-2018-I/CQ-J 6 281.718  

57.  18020498 Đặng Trung Hiếu 09/12/2000 QH-2018-I/CQ-K1 12 563.436  
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58.  18020288 Nguyễn Minh Đạt 25/10/2000 QH-2018-I/CQ-K1 12 563.436  

59.  18021046 Nguyễn Văn Quang 26/06/2000 QH-2018-I/CQ-K1 12 563.436  

60.  18020938 Trần Hữu Nam 23/02/2000 QH-2018-I/CQ-K1 12 563.436  

61.  18021418 Vũ Đức Văn 20/12/2000 QH-2018-I/CQ-K1 12 563.436  

62.  18021123 Ngô Tiến Tấn 08/11/2000 QH-2018-I/CQ-K2 12 563.436  

63.  18021130 Vũ Hoàng Thái 27/10/2000 QH-2018-I/CQ-K2 12 563.436  

64.  18021290 Trần Đức Toản 27/03/2000 QH-2018-I/CQ-N 12 563.436  

65.  18020927 Trần Nguyễn Phương 
Nam 

21/09/2000 QH-2018-I/CQ-N 12 563.436  

66.  18020396 Hoàng Anh Dương 19/09/2000 QH-2018-I/CQ-T 5 234.765  

67.  18021160 Lê Đức Thắng 01/10/2000 QH-2018-I/CQ-T 6 281.718  

68.  18020056 Nguyễn Tiến Trọng 08/10/2000 QH-2018-I/CQ-T 6 281.718  

69.  18020961 Phạm Văn Ngọc 04/11/2000 QH-2018-I/CQ-T 6 281.718  

70.  19021189 Nguyễn Duy Thành 07/10/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 12 563.436  

71.  19021161 Nguyễn Trọng Hoàng 16/01/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 12 563.436  

72.  19021573 Nguyễn Văn Thiện 27/06/2001 QH-2019-I/CQ-AG 12 563.436  

73.  19021314 Tống Duy Khánh 19/07/2001 QH-2019-I/CQ-C-A-CLC1 12 563.436  

74.  19021276 Nguyễn Vũ Hiệu 06/03/2001 QH-2019-I/CQ-C-A-CLC2 12 563.436  

75.  19020281 Trần Thị Hiền 05/01/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 12 563.436  

76.  19020006 Nguyễn Kim Đức 06/05/2001 QH-2019-I/CQ-C-CLC 12 563.436  

77.  19020354 Nguyễn Tân Long 25/03/2001 QH-2019-I/CQ-C-E 12 563.436  

78.  19021513 Vũ Văn Thái 22/10/2001 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 12 563.436  

79.  19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 QH-2019-I/CQ-E 12 563.436  

80.  19020850 Vũ Minh Quang 04/10/2001 QH-2019-I/CQ-H 12 563.436  

81.  19020570 Mai Thị Kim Loan 22/10/2001 QH-2019-I/CQ-K1 12 563.436  

82.  19021125 Mai Đình Trinh 04/11/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC2 12 563.436  

83.  19020307 Lục Thị Huệ 15/12/2001 QH-2019-I/CQ-N 12 563.436  

84.  19020522 Phạm Ngọc Lam Điền 21/10/2001 QH-2019-I/CQ-R 12 563.436  

85.  19020506 Trần Văn Chiến 19/07/2001 QH-2019-I/CQ-R 12 563.436  

86.  19021310 Nguyễn Xuân Khang 19/11/2001 QH-2019-I/CQ-T-CLC 12 563.436  

87.  19021228 Vũ Đình Công 24/09/2001 QH-2019-I/CQ-T-CLC 12 563.436  

88.  19020727 Nguyễn Văn Minh 14/08/2001 QH-2019-I/CQ-V 12 563.436  

89.  19020956 Nguyễn Ngọc Nam 22/07/1999 QH-2019-I/CQ-XD 12 563.436  

90.  20021226 Nguyễn Đức Duy 26/06/2002 QH-2020-I/CQ-A-E 12 563.436  
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91.  20020552 Bùi Hồng Quân 19/09/2002 QH-2020-I/CQ-A-G 12 563.436  

92.  20020513 Đỗ Mạnh Công 12/05/2001 QH-2020-I/CQ-A-G 12 563.436  

93.  20020611 Hồ Quang Trường 18/07/2002 QH-2020-I/CQ-A-T 12 563.436  

94.  20020600 Lê Minh Tâm 03/04/2002 QH-2020-I/CQ-A-T 12 563.436  

95.  20020502 Lường Văn Vinh 07/10/2002 QH-2020-I/CQ-C-B 12 563.436  

96.  20020480 Ngàn Văn Thư 13/06/2002 QH-2020-I/CQ-C-B 12 563.436  

97.  20020046 Ngô Quý Đạt 17/08/2002 QH-2020-I/CQ-C-B 12 563.436  

98.  20020367 Đỗ Văn Bằng 14/08/2002 QH-2020-I/CQ-C-D 12 563.436  

99.  20020397 Nguyễn Văn Hải 25/01/2002 QH-2020-I/CQ-C-D 12 563.436  

100. 20021564 Hoàng Minh Nhật 29/05/2002 QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC2 12 563.436  

101. 20020761 Nguyễn Đức Chung 17/07/2002 QH-2020-I/CQ-E 12 563.436  

102. 20020778 Trần Văn Đô 14/09/2002 QH-2020-I/CQ-E 12 563.436  

103. 20020871 Đinh Vạn Tú Anh 17/10/2002 QH-2020-I/CQ-H 11 516.483  

104. 20020873 Lê Xuân Bách 20/04/2002 QH-2020-I/CQ-H 11 516.483  

105. 20020891 Nguyễn Phúc Đường 15/12/2002 QH-2020-I/CQ-H 11 516.483  

106. 20020897 Hà Hữu Hiếu 16/02/2002 QH-2020-I/CQ-H 11 516.483  

107. 20020903 Nguyễn Trọng Hùng 20/08/2002 QH-2020-I/CQ-H 11 516.483  

108. 20020916 Đỗ Đình Nam 11/01/2001 QH-2020-I/CQ-H 11 516.483  

109. 20020933 Đàm Đình Thuyết 17/12/2000 QH-2020-I/CQ-H 11 516.483  

110. 20020944 Nguyễn Đình Tú 05/06/2002 QH-2020-I/CQ-H 11 516.483  

111. 20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001 QH-2020-I/CQ-H 12 563.436  

112. 20020920 Nguyễn Tiến Nhã 02/06/2002 QH-2020-I/CQ-H 12 563.436  

113. 20020949 Nguyễn Trọng Việt 20/09/2002 QH-2020-I/CQ-H 12 563.436  

114. 20020879 Phan Văn Dũng 29/12/2002 QH-2020-I/CQ-H 12 563.436  

115. 20020419 Nguyễn Quốc Huy 17/03/2002 QH-2020-I/CQ-J 11 516.483  

116. 20020466 Hoàng Sỹ Quý 17/10/2002 QH-2020-I/CQ-J 11 516.483  

117. 20020495 Trần Anh Tú 17/10/2002 QH-2020-I/CQ-J 11 516.483  

118. 20020231 Trịnh Ngọc Nhất 21/12/2002 QH-2020-I/CQ-K 11 516.483  

119. 20020318 Nguyễn Đức Hạnh 25/02/2002 QH-2020-I/CQ-K 11 516.483  

120. 20020320 Trần Ngọc Tuấn 18/12/2002 QH-2020-I/CQ-K 11 516.483  

121. 20020646 Phạm Đức Đạt 17/11/2002 QH-2020-I/CQ-K 11 516.483  

122. 20020697 Trần Đình Nam 15/01/2002 QH-2020-I/CQ-K 11 516.483  

123. 20020731 Ninh Vân Trường 03/04/2002 QH-2020-I/CQ-K 11 516.483  
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124. 20020679 Nguyễn Khắc Kiên 09/11/2002 QH-2020-I/CQ-K 12 563.436  

125. 20021089 Hoàng Thanh Bình 24/04/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 11 516.483  

126. 20021158 Lê Đức Mạnh 23/07/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 11 516.483  

127. 20021125 Vũ Văn Hiệp 18/10/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 12 563.436  

128. 20021152 Đào Nguyễn Hải Linh 09/11/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC2 11 516.483  

129. 20021081 Bùi Tuấn Anh 06/06/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC3 11 516.483  

130. 20021199 Trần Quang Trung 10/07/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC3 11 516.483  

131. 20021206 Nguyễn Việt Tuấn 28/11/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC3 11 516.483  

132. 20020242 Trần Quang Hoà 14/04/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC3 12 563.436  

133. 20020324 Phạm Thị Khánh Linh 28/12/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC 11 516.483  

134. 20021306 Nguyễn Đức Chính 31/05/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC 11 516.483  

135. 20021317 Nguyễn Vĩnh Dũng 23/04/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC 11 516.483  

136. 20021408 Lê Thị Cẩm Nhung 16/05/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC 11 516.483  

137. 20021460 Đỗ Anh Tú 16/01/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC 11 516.483  

138. 20021467 Bá Thanh Tùng 10/03/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC 11 516.483  

139. 20021395 Nguyễn Quang Minh 16/02/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC 12 563.436  

140. 20020625 Lê Đức Anh 28/08/2002 QH-2020-I/CQ-R 11 516.483  

141. 20020700 Phan Duy Nhật 16/10/2002 QH-2020-I/CQ-R 11 516.483  

142. 20020714 Lưu Văn Tài 14/11/2002 QH-2020-I/CQ-R 11 516.483  

143. 20020718 Nguyễn Công Thăng 06/03/2002 QH-2020-I/CQ-R 11 516.483  

144. 20020724 Lê Văn Thông 13/10/2002 QH-2020-I/CQ-R 11 516.483  

145. 20020728 Phàn Huyền Trang 25/09/2002 QH-2020-I/CQ-R 12 563.436  

146. 20020657 Vũ Đình Hải 08/11/2002 QH-2020-I/CQ-R 12 563.436  

147. 20021296 Trần Đức Anh 03/08/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC 11 516.483  

148. 20021369 Trần Quang Huy 09/01/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC 11 516.483  

149. 20021456 Nguyễn Minh Trung 31/10/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC 12 563.436  

150. 20020870 Phạm Minh Vương 23/08/2002 QH-2020-I/CQ-V 11 516.483  

151. 20020794 Trần Văn Hợp 21/03/2002 QH-2020-I/CQ-V 12 563.436  

152. 20020980 Nguyễn Văn Đạt 21/04/2001 QH-2020-I/CQ-XD1 11 516.483  

153. 20021028 Lê Quang Ninh 04/06/2002 QH-2020-I/CQ-XD1 11 516.483  

154. 20020998 Lại Minh Hoàng 03/02/2002 QH-2020-I/CQ-XD1 12 563.436  

155. 20020997 Lê Ngọc Hoàn 16/05/2002 QH-2020-I/CQ-XD2 12 563.436  

156. 20020983 Vũ Minh Đăng 26/06/2002 QH-2020-I/CQ-XD2 12 563.436  
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157. 21021523 Nguyễn Hiếu Nghĩa 17/12/2003 QH-2021-I/CQ-CA-CLC1 11 516.483  

158. 21020183 Nguyễn Tiến Đạt 07/11/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 14 657.342  

159. 21020781 Bùi Đặng Đức Phong 21/10/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 12 563.436  

160. 21020539 Nguyễn Tuấn Đức 12/10/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 14 657.342  

161. 21020398 Hà Sơn Tùng 17/07/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 14 657.342  

162. 21020782 Phạm Văn Phúc 05/03/2003 QH-2021-I/CQ-C-C 12 563.436  

163. 21020408 Nguyễn Tiến Thông 08/02/2003 QH-2021-I/CQ-C-C 14 657.342  

164. 21020342 Hoàng Bảo Khanh 23/02/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 14 657.342  

165. 21020783 Lương Thị Mai Phương 07/07/2003 QH-2021-I/CQ-C-E 14 657.342  

166. 21020761 Lê Anh Đức 25/08/2003 QH-2021-I/CQ-C-E 14 657.342  

167. 21020750 Quách Lê Hải Anh 14/10/2002 QH-2021-I/CQ-C-E 14 657.342  

168. 21021076 Nguyễn Công Doanh 27/08/2003 QH-2021-I/CQ-H 14 657.342  

169. 21021119 Trần Thái Sơn 13/02/2003 QH-2021-I/CQ-H 14 657.342  

170. 21021136 Trương Hoàng Tuấn 04/07/2003 QH-2021-I/CQ-H 14 657.342  

171. 21020039 Đinh Thế An 31/10/2003 QH-2021-I/CQ-K 14 657.342  

172. 21020144 Nguyễn Kiên 30/12/2003 QH-2021-I/CQ-K 14 657.342  

173. 21021334 Đỗ Thị Loan 25/01/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC2 14 657.342  

174. 21021309 Trương Huy Hoàng 07/10/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 14 657.342  

175. 21020477 Đào Thị Kim Thịnh 10/04/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 11 516.483  

176. 21020912 Nguyễn Huy Hoàng 16/03/2003 QH-2021-I/CQ-R 12 563.436  

177. 21020939 Cung Văn Thắng 21/06/2003 QH-2021-I/CQ-R 14 657.342  

178. 21020892 Dương Đức Dũng 07/02/2003 QH-2021-I/CQ-R 14 657.342  

179. 21021030 Vũ Hữu Nhật Tâm 19/07/2003 QH-2021-I/CQ-V 14 657.342  

180. 21020986 Phạm Thanh Hoan 19/01/2003 QH-2021-I/CQ-V 14 657.342  

181. 21021244 Nguyễn Ngọc Toàn 01/10/2003 QH-2021-I/CQ-XD1 12 563.436  

182. 21021193 Khuất Quang Huy 07/08/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 11 516.483  

183. 21021223 Mai Hồng Phong 02/08/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 14 657.342  

Tổng cộng 86.863.050  

Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn đồng./ 

Ấn định DS gồm 183 sinh viên./ 

 



 


